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	               CHÍNH PHỦ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Hà Nội, ngày    tháng 10 năm 2021


BÁO CÁO 
Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Thống kê 2015
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-CP ngày     tháng    năm 2021 của Chính phủ)
Luật Thống kê được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23/11/2015. Luật Thống kê là văn bản pháp lý chủ đạo, là nền tảng để hình thành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh toàn bộ lĩnh vực của hoạt động thống kê ở nước ta. Luật Thống kê ra đời khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thống kê, là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, có vai trò cung cấp thông tin thống kê một cách trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Ban hành kèm theo Luật Thống kê là Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm 20 nhóm với 186 chỉ tiêu. Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia bảo đảm cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; giúp phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô; bảo đảm yêu cầu so sánh quốc tế trong các lĩnh vực; tạo cơ sở pháp lý để thu thập các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. 
Tại Tờ trình số 7200/TTr-BKHĐT ngày 29/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê; Chính phủ đã thông qua đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia và đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh 2021 tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 10/2021.
Thực hiện Công văn số 99/UBKT15 ngày 17/8/2021 về việc đánh giá 05 năm thực hiện Luật Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 5657/BKHĐT-TCTK ngày 26/8/2021 đề nghị Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Luật Thống kê.
Đến ngày 24/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được văn bản của 60 cơ quan, trong đó có 24 Bộ, ngành; 36 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trên cơ sở báo cáo đánh giá thực hiện Luật Thống kê của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế, Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện 05 năm Luật Thống kê như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI LUẬT THỐNG KÊ
1. Khuôn khổ thể chế
Để triển khai thực hiện Luật Thống kê, Chính phủ đã ban hành các văn bản dưới Luật tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho công tác thống kê:
- Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; 
- Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; 
- Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; 

- Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ;
- Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;

- Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về Chương trình điều tra thống kê quốc gia; 

- Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; 
- Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; 

- Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam; 

- Quyết định số 11/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 ban hành bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam; 

- Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê.

2. Thực tiễn triển khai Luật Thống kê 

a) Kết quả triển khai Luật Thống kê 

Sau 05 năm thực hiện Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có những tác động tích cực đối với công tác thống kê, thể hiện ở những điểm chủ yếu sau: 

- Luật Thống kê đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thống kê; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thống kê; vị trí pháp lý của cơ quan thống kê, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thống kê ngày càng được tăng cường;

- Sự phối hợp giữa cơ quan thống kê Trung ương với thống kê Bộ, ngành có những bước tiến đáng kể; 

- Chất lượng thông tin thống kê từng bước được nâng cao phục vụ kịp thời yêu cầu của các cơ quan Đảng, Chính phủ và các địa phương trong công tác hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô, thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển kinh tế của đất nước và giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống kinh tế, xã hội;
- Số liệu thống kê của Việt Nam ngày càng được nhiều tổ chức trên thế giới công nhận.

(1) Một số kết quả đạt được đối với hệ thống thống kê tập trung

- Về cơ cấu, tổ chức: 
Mô hình tổ chức ngành thống kê được đổi mới, hoạt động có hiệu quả, hệ thống thống kê từ Trung ương tới địa phương được củng cố, trình độ năng lực của người làm công tác thống kê ngày càng được nâng cao, góp phần vào việc bảo đảm các thông tin cho hệ thống thống kê nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
- Về hoạt động thống kê
+ Hệ thống thông tin thống kê nhà nước được quản lý tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả, với số lượng, chất lượng thông tin thống kê ngày càng đầy đủ và được nâng cao.
+ Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong hoạt động thống kê, từng bước triển khai, áp dụng các công nghệ tiên tiến không chỉ trong tổng hợp, xử lý dữ liệu điều tra, dữ liệu báo cáo, mà trong cả khâu thu thập dữ liệu ban đầu, sử dụng máy tính bảng (CAPI) thay cho phiếu điều tra giấy (PAPI) và điều tra trực tuyến (webform) trong một số cuộc điều tra, tổng điều tra.
+ Đẩy mạnh khai thác và sử dụng dữ liệu hành chính trong công tác thống kê; giải quyết tình trạng báo cáo số liệu chồng chéo, không thống nhất giữa cơ quan thống kê Trung ương và thống kê Bộ, ngành; thông tin thống kê ngày càng đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành của Bộ, ngành, Chính phủ và chính quyền địa phương,…. Từ đó, góp phần tích cực trong công tác hoạch định, điều hành chính sách, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
+ Công tác thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê lần đầu tiên được quy định tại Luật Thống kê đang là một khâu quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thu thập, tổng hợp số liệu thống kê của các Bộ, ngành, địa phương. 
- Về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê và phổ biến thông tin thống kê: 
+ Căn cứ Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thống kê, toàn ngành Thống kê đã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra chấp hành Luật Thống kê từ Trung ương đến địa phương nhằm nâng cao được nhận thức về pháp luật nói chung và Luật Thống kê nói riêng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, thực hiện hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê đã cơ bản nhận thức được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động thống kê cũng như chấp hành công tác điều tra và báo cáo thống kê trên địa bàn. 
+ Nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, vị trí quan trọng của công tác thống kê đối với nhiệm vụ quản lý phát triển kinh tế, xã hội của ngành, địa phương ngày càng được nâng cao. Từ đó đã chủ động phối hợp, thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động thống kê.

+ Căn cứ vào Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thống kê, hàng năm Tổng cục Thống kê đều công khai lịch phổ biến thông tin thống kê, thông tin thống kê đã được phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức: Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, họp báo, thông cáo báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản phẩm.
- Công tác thanh tra thống kê đã và đang được thực hiện, ngày một đi vào nề nếp và phát huy tác dụng tích cực, góp phần quan trọng, thiết thực bảo đảm việc thu thập, tổng hợp và báo cáo số liệu thống kê được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, chất lượng báo cáo thống kê ngày một tiến bộ, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê ngày càng cao của các đối tượng sử dụng thống tin thống kê nói chung và công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước nói riêng.
- Công tác phối hợp giữa cơ quan thống kê Trung ương (Tổng cục Thống kê) với các Bộ, ngành: Tổng cục Thống kê đã chủ động xây dựng và ký kết thỏa thuận chia sẻ thông tin thống kê với các Bộ, ngành để kịp thời cập nhật thông tin thống kê từ Bộ, ngành nhằm tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia. Tính đến tháng 8/2021, Tổng cục Thống kê đã ký thỏa thuận chia sẻ thông tin với 9 Bộ, ngành. Đây là kênh thông tin thống kê rất quan trọng và hữu ích, tận dụng được dữ liệu hành chính phát sinh trong quá trình hoạt động của Bộ, ngành với chi phí thấp, giá trị thông tin có độ tin cậy cao. Đặc biệt là những thông tin thống kê liên quan đến doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, thuế, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu,...
- Công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê được đẩy mạnh, số liệu thống kê được nhiều tổ chức quốc tế công nhận và sử dụng trong công tác nghiên cứu và xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.
(2) Một số kết quả đạt được đối với hoạt động thống kê Bộ, ngành

Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã phân cấp quản lý hệ thống thông tin thống kê, quy định rõ phạm vi quản lý, trách nhiệm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê của từng ngành, lĩnh vực do Bộ, ngành quản lý.

- Về hoàn thiện khung pháp lý: Trên cơ sở Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Bộ, ngành đã xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê: Hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành, chế độ báo cáo thống kê cấp Bộ, ngành.


- Về tổ chức, biên chế cho người làm công tác thống kê: Căn cứ vào Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Bộ, ngành đã dần hình thành bộ máy, tổ chức và biên chế cho công tác thống kê.
 
- Về hoạt động thống kê: Các Bộ, ngành tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê và tăng cường thu thập thông tin qua hồ sơ hành chính bảo đảm thu thập tổng hợp và biên soạn đầy đủ các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và các chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành tránh chồng chéo trong thu thập, tổng hợp thông tin, bảo đảm thống nhất trong việc công bố, phổ biến thông tin thống kê. 

- Về công tác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác thống kê: Các Bộ, ngành đã quan tâm, chú trọng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích và phổ biến thông tin thống kê. Cơ sở dữ liệu các ngành đang được xây dựng, vận hành và hoàn thiện.

- Về công tác phổ biến thông tin thống kê: Các Bộ, ngành đã tuân thủ các quy định về phổ biến thông tin thống kê, đưa các thông tin thống kê lên cổng thông tin điện tử, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thống kê đảm bảo minh bạch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng dùng tin được tiếp cận với số liệu thống kê, nâng cao hiệu quả của số liệu thống kê. Số liệu thống kê đã đóng góp thiết thực cho công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các Bộ, ngành.

- Thời gian qua, công tác phối hợp và chia sẻ thông tin giữa thống kê Bộ, ngành và Tổng cục Thống kê ngày càng được quan tâm và đi vào thực chất hơn trong các khâu: Thu thập, tổng hợp, xử lý, cung cấp, phổ biến thông tin, trao đổi nghiệp vụ thống kê. Hầu hết Bộ, ngành thực hiện tốt việc cung cấp, phổ biến thông tin thống kê về tình hình phát triển của ngành, lĩnh vực quản lý cho Tổng cục Thống kê thông qua hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê.

b) Kết quả thực hiện Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê
Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm danh mục chỉ tiêu và nội dung chỉ tiêu. Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê năm 2015 gồm 20 lĩnh vực với 186 chỉ tiêu. Nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được ban hành kèm theo Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Mỗi chỉ tiêu thống kê quốc gia được chuẩn hóa theo các tiêu chí gồm: Khái niệm, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu; cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.

(1) Tình hình thực hiện các chỉ tiêu thống kê quốc gia

Để thu thập, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành:

- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ

Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia gồm 114 biểu mẫu báo cáo thống kê áp dụng đối với 21 Bộ, ngành, được chia thành 2 phần: Danh mục biểu mẫu báo cáo; Biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo áp dụng cho từng Bộ, ngành. 

- Chương trình điều tra thống kê quốc gia theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm 50 cuộc điều tra các loại, trong đó có 3 cuộc Tổng điều tra (Tổng điều tra dân số và nhà ở, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và Tổng điều tra kinh tế) và 47 cuộc điều tra thống kê (điều tra toàn bộ, điều tra chọn mẫu). Theo Chương trình này, Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện 35 cuộc điều tra thống kê (chiếm 70%), Bộ, ngành (09 Bộ, ngành) chủ trì thực hiện 15 cuộc điều tra thống kê (chiếm 30%).

Bên cạnh đó, Chính phủ đôn đốc các cơ quan có liên quan xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các hình thức thu thập thông tin đầu vào của các chỉ tiêu thống kê được phân công. Kết quả đạt được như sau:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã xây dựng và ký kết thỏa thuận chia sẻ thông tin thống kê với các Bộ, ngành để kịp thời cập nhật thông tin thống kê từ Bộ, ngành nhằm tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia

Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã ký thỏa thuận chia sẻ thông tin với 9 Bộ, ngành. Đây là kênh thông tin thống kê rất quan trọng và hữu ích, tận dụng được dữ liệu hành chính phát sinh trong quá trình hoạt động của Bộ, ngành với chi phí thấp, giá trị thông tin có tính tin cậy cao. Đặc biệt là những thông tin thống kê liên quan đến doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, thuế, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu,...

- Bộ, ngành ban hành chế độ báo cáo thống kê và chương trình điều tra thống kê phục vụ cho việc thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia và chỉ tiêu thống kê của Bộ, ngành. (Danh sách Bộ, ngành ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê, chương trình điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê theo phụ lục I).

(2) Tình hình thu thập, tổng hợp và công bố các chỉ tiêu thống kê quốc gia

Sau khi Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và Bộ, ngành liên quan đã tích cực chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu theo quy định. Tuy nhiên, mỗi chỉ tiêu thống kê quốc gia thường phân tổ theo nhiều tiêu thức với kỳ công bố khác nhau. Do vậy, không phải tất cả các chỉ tiêu đều có thể thực hiện được đầy đủ phân tổ và kỳ công bố đúng quy định. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tiến hành đánh giá tình hình thu thập, tổng hợp và công bố các chỉ tiêu thống kê quốc gia theo 3 mức độ: (1) Thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các phân tổ; (2) Thu thập, tổng hợp và công bố một số phân tổ và (3) Chưa thu thập, tổng hợp. Cụ thể như sau:

	TT
	Tình hình thực hiện
	Số lượng 
chỉ tiêu
	Tỷ lệ 
(%)

	1
	Thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các phân tổ
	110
	59,14

	2
	Thu thập, tổng hợp và công bố một số phân tổ
	67
	36,02

	2
	Chưa thu thập, tổng hợp
	9
	 4,84

	
	Tổng số
	186
	100,00


- Thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các phân tổ

Trong 110 chỉ tiêu đã được thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các phân tổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thực hiện 64 chỉ tiêu và Bộ, ngành thực hiện 46 chỉ tiêu. Những chỉ tiêu này chủ yếu có kỳ công bố năm và có nguồn số liệu ổn định, do vậy, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp không gặp khó khăn trong quá trình thực hiện chỉ tiêu. (Danh mục chỉ tiêu thống kê đã được thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các phân tổ theo phụ lục II).

- Thu thập, tổng hợp và công bố một số phân tổ

Trong 67 chỉ tiêu đã được thu thập, tổng hợp và công bố một số phân tổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thực hiện 36 chỉ tiêu và Bộ, ngành thực hiện 31 chỉ tiêu. Đây là những chỉ tiêu đã được triển khai thu thập, tổng hợp nhưng chưa có số liệu đầy đủ theo phân tổ và kỳ công bố như quy định, cụ thể:

+ Có 4 chỉ tiêu mới công bố được tổng số, chưa có số liệu theo phân tổ (0402 - Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội so với tổng sản phẩm trong nước; 0403 - Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR); 1002 - Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống; 1003 - Doanh thu dịch vụ khác).

+ Có 3 chỉ tiêu đã được thu thập, tổng hợp nhưng số liệu chưa bảo đảm, cần có thời gian nghiên cứu và thử nghiệm trước khi công bố (0708 - Tỷ lệ cán cân vãng lai so với tổng sản phẩm trong nước; 1107 - Chỉ số giá bất động sản; 1201 - Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải).

+  Những chỉ tiêu khác chưa thu thập đầy đủ phân tổ theo quy định.

(Danh mục chỉ tiêu thống kê đã được thu thập, tổng hợp và công bố một số phân tổ theo phụ lục III).

- Chưa thu thập, tổng hợp

Trong 09 chỉ tiêu chưa được thu thập, tổng hợp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) còn 07 chỉ tiêu và Bộ, ngành còn 02 chỉ tiêu. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chưa triển khai thực hiện các chỉ tiêu nêu trên, trong đó nguyên nhân chủ yếu như sau:

+ Một số chỉ tiêu chưa đến kỳ công bố. Đây là những chỉ tiêu có kỳ công bố dài (10 năm, 5 năm) và được thực hiện qua điều tra thống kê, trong khi Nghị định số 97/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, do vậy chưa đến kỳ thực hiện và công bố số liệu chỉ tiêu. (Ví dụ: Chỉ tiêu “1906 - Tỷ lệ dân số từ mười lăm tuổi trở lên bị bạo lực” có kỳ công bố 10 năm; chỉ tiêu “0302 - Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính” có kỳ công bố 5 năm,...).

+ Một số chỉ tiêu khó thực hiện, do vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và Bộ, ngành cần có thời gian nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính để thực chỉ tiêu thống kê quốc gia theo đúng quy định.

(Danh mục chỉ tiêu thống kê chưa thu thập, tổng hợp theo phụ lục IV).

II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN LUẬT THỐNG KÊ 

1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm của Lãnh đạo các cấp về công tác thống kê và số liệu thống kê, đặc biệt là sự quan tâm của Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. 
- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được đẩy mạnh làm chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân về vai trò của công tác thống kê, số liệu thống kê.
- Sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện Luật Thống kê.

- Sự hỗ trợ chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trong việc thu thập, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê.
2. Khó khăn, hạn chế
- Lực lượng làm công tác thống kê còn rất mỏng. Một số Sở, ngành không bố trí cán bộ, công chức làm thống kê chuyên trách, chủ yếu làm công tác kiêm nhiệm; chưa được đào tạo, tập huấn đầy đủ làm cho công tác thực hiện báo cáo, đánh giá số liệu sau khi thu thập, tổng hợp còn nhiều hạn chế; đồng thời không có vị trí việc làm chuyên trách nên cán bộ thường bị thay đổi liên tục. 


- Việc khai thác dữ liệu hành chính còn hạn chế do một số Bộ, ngành còn có những quy định đặc thù riêng, có những đơn vị chưa xây dựng hoàn thiện dữ liệu của các chỉ tiêu được phân công, chưa ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

- Một số lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của công tác thống kê và vai trò, trách nhiệm của đơn vị trong việc cung cấp thông tin thống kê, dẫn tới chất lượng và thời hạn cung cấp số liệu thống kê chưa đảm bảo quy định.

· Đối tượng cung cấp thông tin chấp hành quy định của pháp luật về thống kê chưa nghiêm, mặc dù đã có các nghị định hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê nhưng chế tài vẫn chưa đủ mạnh, chưa bảo đảm tính răn đe, quy trình thực hiện chế tài còn phức tạp, hành vi vi phạm của các đối tượng cung cấp thông tin không rõ ràng nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn. 
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê tại các Bộ, ngành, địa phương còn thiếu đồng bộ. Các cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành vẫn trong tình trạng rời rạc, ít cập nhật, chưa tích hợp thành một hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất của ngành, chưa tương xứng với khối lượng công việc phải thực hiện, gây khó khăn trong khâu thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng báo cáo và công tác phổ biến, chia sẻ thông tin thống kê.
- Một số chỉ tiêu thống kê có nội dung chưa được quy định nhất quán tại các văn bản pháp luật về thống kê và văn bản quản lý nhà nước chuyên ngành.
- Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia hiện nay chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành theo định hướng, chiến lược phát triển mới và thực tiễn sản xuất (chưa có các chỉ tiêu phản ánh, đánh giá về chuyển đổi số; đóng góp của logistics;...).

- Nhu cầu thông tin thống kê phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nền kinh tế - xã hội của các cơ quan Đảng và Nhà nước trong thời gian qua ngày càng tăng cao về cả số lượng, chất lượng và độ tin cậy của thông tin thống kê. Cùng với đó, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cũng sử dụng thông tin thống kê ngày càng nhiều và đa dạng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Mặc dù Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê đã có nhiều đổi mới, cập nhật, đón đầu xu hướng nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng trong xu thế phát triển nhanh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước để tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế và phù hợp hơn với điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù của đất nước. 

- Kinh phí để triển khai hoạt động điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê chưa được bố trí đầy đủ tại các Bộ, ngành; chưa có văn bản quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách về công tác thống kê và người làm công tác thống kê ở các Bộ, ngành.
III. TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỀ SỬA ĐỔI LUẬT THỐNG KÊ
Sau khi tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, Chính phủ xin báo cáo chi tiết như sau: Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản của 60 cơ quan trong đó có 04/60 cơ quan đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; 41/60 cơ quan đề nghị chỉ sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; 15 cơ quan không có ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật và phụ lục kèm theo Luật Thống kê.
1. Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê
Các cơ quan, đơn vị đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê gồm:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 
+ Đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét, nghiên cứu nếu có thể sửa đổi quy định về thẩm quyền công bố thông tin tại Luật Thống kê và các văn bản dưới Luật theo hướng: (1) Tổng cục Thống kê công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia do Tổng cục Thống kê tính toán, biên soạn trên cơ sở nguồn số liệu do Tổng cục Thống kê thu thập và do các Bộ, ngành khác cung cấp; (2) Phân cấp cho Bộ, ngành chịu trách nhiệm công bố và phổ biến các thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia do Bộ, ngành đó chủ trì thực hiện.
+ Tại khoản 1 Điều 42 Luật thống kê năm 2015 quy định: “Chế độ báo cáo thống kê cấp Bộ, ngành được thực hiện để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và tổng hợp các thông tin thống kê khác phục vụ yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực”. Trong quá trình triển khai, còn có trường hợp một số Bộ, ngành khi ban hành Chế độ báo cáo thống kê của Bộ, ngành đã quy định các Bộ, ngành khác báo cáo chỉ tiêu chuyên ngành lĩnh vực khác (bao gồm cả các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia có thể khai thai trực tiếp từ cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc Tổng cục Thống kê; các chỉ tiêu đã được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của đơn vị trực tiếp phụ trách). Do đó, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) nghiên cứu, quy định rõ hơn nội dung này trong Luật Thống kê.
- UBND tỉnh Sơn La: Đề nghị bổ sung Điều 1: Quy định của tổ chức thống kê nhà nước, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê nhà nước; Khoản 2, Điều 17 bổ sung: Đảm bảo tính khả thi và so sánh quốc tế.
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam: Đề nghị cần quy định về 2 nội dung sau:

+ Về thẩm quyền, trách nhiệm rà soát, đánh giá lại quy mô GDP: GDP là chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực tài khoản quốc gia, là một trong những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô rất quan trọng của nền kinh tế; việc tính và công bố GDP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện. Việc rà soát, đánh giá lại quy mô GDP có tác động đến nhiều chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội. Do đó, việc rà soát, đánh giá lại quy mô GDP có tác động lan tỏa mạnh đối với đánh giá và hoạch định chủ trương, chính sách và pháp luật phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước; đối với nhận thức, tâm lý của xã hội, diễn biến các thị trường yếu tố sản xuất, xu hướng hoạt động của các tổ chức, cá nhân. Để bảo đảm lòng tin của xã hội, thị trường và yếu tố pháp lý ở mức cao, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị việc rà soát, đánh giá lại quy mô GDP và các chỉ tiêu thống kê kinh tế vĩ mô quan trọng khác là thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội.
+ Về tính GRDP của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chịu trách nhiệm hướng dẫn và giao Cục Thống kê cấp tỉnh thực hiện tính GRDP. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chịu trách nhiệm thẩm định và công bố để bảo đảm các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước theo quy định tại Điều 5 Luật Thống kê.
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Đề nghị “Nhằm đảm bảo căn cứ thực tiễn, khả thi, thuyết phục về việc xác định phạm vi sửa đổi Luật Thống kê, cần tổ chức tổng kết toàn diện thực tiễn 05 thi hành Luật Thống kê, không chỉ tập trung vào việc thi hành hệ thống chỉ tiêu thống kê nhằm làm rõ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Thống kê; rà soát, đánh giá sự thống nhất, đồng bộ trong quy định của Luật Thống kê hiện hành với các quy định của pháp luật có liên quan, nhất là trong các đạo luật mới được ban hành”.
2. Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê

Chính phủ nhận được ý kiến của 41/60 cơ quan đề nghị sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê.

Sau 05 năm triển khai thực hiện Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương nhận thấy một số hạn chế, bất cập về Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia. Trong quá trình thực hiện, một số chỉ tiêu không còn phù hợp với tình hình thực tế, chưa cập nhật, phản ánh, đánh giá một số chính sách pháp luật, mục tiêu đường lối đổi mới, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ được ban hành trong thời gian gần đây; kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, cụ thể như sau:
- Đề nghị bổ sung các chỉ tiêu phản ánh đầy đủ thực tiễn đang vận động của đời sống kinh tế - xã hội, như: 
+ Các chỉ tiêu phản ánh sự đóng góp của kinh tế số: Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong tổng sản phẩm trong nước,...
+ Các chỉ tiêu phản ánh sự đóng góp logictics cho nền kinh tế ở tầm vĩ mô: Tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics trong tổng sản phẩm trong nước; Chi phí logistics so với tổng sản phẩm trong nước,...

+ Các chỉ tiêu phản ánh đổi mới sáng tạo toàn cầu, cải thiện môi trường kinh doanh, chuyển đổi số quốc gia, như: Tỷ lệ người sở hữu điện thoại di động, Tỷ lệ dân số được phủ sóng bởi mạng di động, Số lượng dịch vụ hành chính công có phát sinh hồ sơ trực tuyến,...; thiếu các chỉ tiêu phản ánh mức độ ứng dụng công nghệ (chữ ký số) như: Tổng số chứng thư số đang hoạt động,... hay các chỉ tiêu thể hiện năng lực cạnh tranh quốc gia như: Tỷ lệ người dân biết kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông, Tỷ lệ người Việt Nam tham gia mạng xã hội,...

+ Các chỉ tiêu phản ánh phát triển bền vững ở cấp độ quốc gia như: Tỷ lệ nghèo đa chiều; Tỷ lệ mất an ninh lương thực; Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp đạt hiệu quả và bền vững,...

- Đề nghị sửa đổi, điều chỉnh một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về khái niệm, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu, nguồn số liệu, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp cho phù hợp với tình hình thực tế của đất nước; phù hợp với các quy định của văn bản pháp luật chuyên ngành hiện hành. (Chi tiết về ý kiến sửa đổi Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia theo phụ lục V).

- Đề nghị đưa một số chỉ tiêu ra khỏi Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia do không khả thi trong việc thu thập (ví dụ: Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất bỏ chỉ tiêu “Chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị” vì thực tế triển khai rất khó để thu thập và tính toán chỉ tiêu này).
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đánh giá 05 năm thực hiện Luật Thống kê của các Bộ, ngành, địa phương, Chính phủ kiến nghị: 

(1) Sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 17 về: (1) Quy trình biên soạn Tổng sản phẩm trong nước và Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (2) Thẩm quyền đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước; 
(2) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2, Điều 48 về Công bố thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh.

(3) Sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13 theo hướng:
- Nghiên cứu bổ sung các chỉ tiêu thống kê phản ánh xu hướng phát triển về kinh tế - xã hội trong thời gian tới: Môi trường, thảm họa môi trường, biến đổi khí hậu; dịch bệnh; giới, bình đẳng giới và các nhóm yếu thế trong xã hội; tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và ứng dụng khoa học công nghệ; công nghiệp hoá; đô thị hoá; phát triển khu vực tư nhân; khoảng cách về phát triển xã hội giữa các vùng miền,…
- Sửa tên một số chỉ tiêu thống kê quốc gia để phù hợp với văn bản pháp luật chuyên ngành và quy định của quốc tế.
- Bỏ các chỉ tiêu không còn phù hợp, không khả thi tại Việt Nam như: 

+ Chỉ tiêu “0709 - Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài”: Chỉ tiêu này đã bao gồm trong cán cân thanh toán quốc tế. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gặp khó khăn trong việc thu thập chỉ tiêu theo phân tổ "công cụ đầu tư" do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp và thu thập số liệu đầu tư gián tiếp thông qua tài khoản đầu tư gián tiếp của người không cư trú mở tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ thu thập tổng số vốn đầu tư gián tiếp do người không cư trú chuyển vào/ra khỏi Việt Nam và tổng số vốn đầu tư gián tiếp của người Việt Nam chuyển ra/thu về từ nước ngoài. Trường hợp giữ nguyên chỉ tiêu này, đề nghị chuyển cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp phân tổ "công cụ đầu tư" là Bộ Tài chính (Ủy ban chứng khoán nhà nước).

+ Chỉ tiêu “1405 - Chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị”: Chỉ tiêu này không mang tính bao quát vì đổi mới công nghệ, thiết bị chỉ là một phần của hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai thực hiện chỉ tiêu "Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo" theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Khoa học và Công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ,...../.
	
	


Phụ lục I:

DANH SÁCH BỘ, NGÀNH BAN HÀNH 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ, CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ

	TT
	Bộ, ngành

	I
	Bộ, ngành ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê

	1
	Bộ Công Thương

	2
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	3
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	4
	Bộ Tư pháp

	5
	Bộ Nội vụ

	6
	Bộ Xây dựng

	7
	Bộ Giao thông vận tải

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	9
	Bộ Tài chính

	10
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	11
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	12
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	13
	Bộ Quốc phòng

	14
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam

	15
	Bộ Y tế

	16
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Thông tư quy định thống kê ngành Lâm nghiệp)

	17
	Ủy ban dân tộc

	II
	Bộ, ngành ban hành chương trình điều tra thống kê

	1
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	III
	Bộ, ngành ban hành chế độ báo cáo thống kê

	1
	Bộ Nội vụ

	2
	Bộ Tư pháp

	3
	Bộ Công Thương

	4
	Bộ Giao thông vận tải

	5
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng)

	6
	Tòa án nhân dân tối cao

	7
	Uỷ ban Dân tộc

	8
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	9
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

	10
	Bộ Xây dựng

	11
	Bộ Công an

	12
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	13
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Thông tư quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp đối với hợp tác xã nông nghiệp; thông tư quy định về thống kê ngành Lâm nghiệp)

	14
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	15
	Bộ Quốc phòng

	16
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	17
	Bộ Tài chính

	18
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam

	19
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	20
	Bộ Y tế


Phụ lục II:

DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP, TỔNG HỢP VÀ CÔNG BỐ ĐẦY ĐỦ THEO PHÂN TỔ

	TT
	Mã số
	Tên chỉ tiêu
	Cơ quan chịu trách nhiệm 
thực hiện

	1
	0101
	Diện tích và cơ cấu đất
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	2
	0102
	Dân số, mật độ dân số
	Tổng cục Thống kê

	3
	0103
	Tỷ số giới tính khi sinh
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;

- Phối hợp: Bộ Y tế.

	4
	0105
	Tổng tỷ suất sinh
	Tổng cục Thống kê

	5
	0107
	Tỷ lệ tăng dân số 
	Tổng cục Thống kê

	6
	0109
	Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh
	Tổng cục Thống kê

	7
	0201
	Lực lượng lao động
	Tổng cục Thống kê

	8
	0202
	Số lao động có việc làm trong nền kinh tế
	Tổng cục Thống kê

	9
	0209
	Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội 
	Văn phòng Quốc hội

	10
	0211
	Tỷ lệ nữ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chính quyền
	Bộ Nội vụ, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

	11
	0301
	Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế, sự nghiệp
	Tổng cục Thống kê

	12
	0303
	Số hộ, lao động kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	Tổng cục Thống kê

	13
	0304
	Số doanh nghiệp, lao động, vốn, thu nhập, lợi nhuận của doanh nghiệp
	Tổng cục Thống kê

	14
	0306
	Trang bị tài sản cố định bình quân một lao động của doanh nghiệp
	Tổng cục Thống kê

	15
	0307
	Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp
	Tổng cục Thống kê

	16
	0405
	Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;

- Phối hợp: Bộ Xây dựng.

	17
	0407
	Diện tích nhà ở bình quân đầu người
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;

- Phối hợp: Bộ Xây dựng.

	18
	0501
	Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
	Tổng cục Thống kê

	19
	0502
	Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước
	Tổng cục Thống kê

	20
	0503
	Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước
	Tổng cục Thống kê

	21
	0505
	Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người (tính bằng Đồng Việt Nam (VND), Đô la Mỹ (USD))
	Tổng cục Thống kê

	22
	0506
	Tích lũy tài sản
	Tổng cục Thống kê

	23
	0507
	Tiêu dùng cuối cùng 
	Tổng cục Thống kê

	24
	0508
	Thu nhập quốc gia (GNI)
	Tổng cục Thống kê

	25
	0509
	Tỷ lệ thu nhập quốc gia so với tổng sản phẩm trong nước
	Tổng cục Thống kê

	26
	0602
	Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước
	Tổng cục Thống kê

	27
	0603
	Tỷ lệ động viên thu ngân sách từ thuế, lệ phí so với tổng sản phẩm trong nước
	Tổng cục Thống kê

	28
	0605
	Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước
	Tổng cục Thống kê

	29
	0607
	Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước
	Tổng cục Thống kê

	30
	0608
	Dư nợ của Chính phủ 
	Bộ Tài chính

	31
	0609
	Dư nợ nước ngoài của quốc gia 
	- Chủ trì: Bộ Tài chính;

- Phối hợp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

	32
	0610
	Dư nợ công 
	Bộ Tài chính

	33
	0701
	Tổng phương tiện thanh toán
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	34
	0702
	Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	35
	0703
	Số dư huy động vốn của các tổ chức tín dụng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	36
	0704
	Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	37
	0705
	Tốc độ tăng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	38
	0706
	Lãi suất
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	39
	0707
	Cán cân thanh toán quốc tế
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	40
	0710
	Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD)
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	41
	0711
	Tổng thu phí, chi trả bảo hiểm
	- Chủ trì: Bộ Tài chính;

- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	42
	0712
	Số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

	43
	0713
	Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

	44
	0714
	Thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

	45
	0801
	Diện tích gieo trồng cây hàng năm
	Tổng cục Thống kê

	46
	0802
	Diện tích cây lâu năm
	Tổng cục Thống kê

	47
	0803
	Năng suất một số loại cây trồng chủ yếu
	Tổng cục Thống kê

	48
	0804
	Sản lượng một số loại cây trồng chủ yếu
	Tổng cục Thống kê

	49
	0805
	Cân đối một số nông sản chủ yếu
	Tổng cục Thống kê

	50
	0806
	Số lượng gia súc, gia cầm và vật nuôi khác
	Tổng cục Thống kê

	51
	0807
	Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
	Tổng cục Thống kê

	52
	0808
	Diện tích rừng trồng mới tập trung
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;

- Phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	53
	0809
	Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;

- Phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	54
	0810
	Diện tích nuôi trồng thủy sản
	Tổng cục Thống kê

	55
	0811
	Sản lượng thủy sản
	Tổng cục Thống kê

	56
	0812
	Số lượng và công suất tàu thuyền có động cơ khai thác hải sản
	Tổng cục Thống kê

	57
	0901
	Chỉ số sản xuất công nghiệp
	Tổng cục Thống kê

	58
	0902
	Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu
	Tổng cục Thống kê

	59
	0906
	Chỉ số tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo
	Tổng cục Thống kê

	60
	0907
	Chỉ số tồn kho sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo
	Tổng cục Thống kê

	61
	0908
	Cân đối một số năng lượng chủ yếu
	Tổng cục Thống kê

	62
	0909
	Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp
	- Chủ trì: Bộ Công thương;

- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	63
	1007
	Xuất siêu, nhập siêu hàng hoá
	Tổng cục Thống kê

	64
	1011
	Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;

- Phối hợp: Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ.

	65
	1013
	Tỷ trọng giá trị nhập khẩu tư liệu sản xuất trong tổng giá trị nhập khẩu hàng hoá
	Tổng cục Thống kê

	66
	1101
	Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la Mỹ
	Tổng cục Thống kê

	67
	1102
	Chỉ số lạm phát cơ bản
	Tổng cục Thống kê

	68
	1103
	Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian
	Tổng cục Thống kê

	69
	1104
	Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất
	Tổng cục Thống kê

	70
	1105
	Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và dịch vụ
	Tổng cục Thống kê

	71
	1106
	Chỉ số giá xây dựng
	- Chủ trì: Bộ Xây dựng;

- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	72
	1109
	Chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu 
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;

- Phối hợp: Bộ Tài chính.

	73
	1110
	Tỷ giá thương mại
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;

- Phối hợp: Bộ Tài chính.

	74
	1202
	Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển
	Tổng cục Thống kê

	75
	1203
	Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển
	Tổng cục Thống kê

	76
	1301
	Doanh thu bưu chính, chuyển phát 
	- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	77
	1302
	Sản lượng bưu chính, chuyển phát
	 - Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;
 - Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	78
	1304
	Số lượng thuê bao điện thoại
	- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	79
	1307
	Số lượng thuê bao truy nhập Internet
	- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	80
	1309
	Số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử 
	Bộ Công thương

	81
	1310
	Dung lượng kết nối Internet quốc tế bình quân một trăm dân
	- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	82
	1401
	Số tổ chức khoa học và công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	83
	1402
	Số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ
	- Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	84
	1403
	Số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	- Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	85
	1407
	Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	- Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Phối hợp: Tổng cục Thống kê; Bộ Tài chính.

	86
	1501
	Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	87
	1502
	Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	88
	1603
	Tỷ suất chết của trẻ em dưới một tuổi
	Tổng cục Thống kê

	89
	1604
	Tỷ suất chết của trẻ em dưới năm tuổi
	Tổng cục Thống kê

	90
	1605
	Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin
	Bộ Y tế

	91
	1606
	Tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng
	Bộ Y tế

	92
	1707
	Chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam 
	Tổng cục Thống kê

	93
	1708
	Chi tiêu của khách du lịch nội địa
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

	94
	1801
	Chỉ số phát triển con người (HDI)
	Tổng cục Thống kê

	95
	1802
	Tỷ lệ nghèo
	Tổng cục Thống kê

	96
	1803
	Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (hệ số Gini)
	Tổng cục Thống kê

	97
	1804
	Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung
	Bộ Xây dựng

	98
	1805
	Tỷ lệ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh
	Tổng cục Thống kê

	99
	1806
	Tỷ lệ dân số sử dụng hố xí hợp vệ sinh
	Tổng cục Thống kê

	100
	1901
	Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông
	Bộ Công an

	101
	1902
	Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại
	Bộ Công an

	120
	1903
	Số vụ án, số bị can đã khởi tố
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao

	103
	1904
	Số vụ án, số bị can đã truy tố
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao

	104
	1907
	Số lượt người được trợ giúp pháp lý
	Bộ Tư pháp

	105
	1908
	Kết quả thi hành án dân sự
	Bộ Tư pháp

	106
	2001
	Diện tích rừng hiện có
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	107
	2003
	Tỷ lệ che phủ rừng
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	108
	2005
	Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	109
	2006
	Diện tích đất bị thoái hoá
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	110
	2008
	Lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người
	- Chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.


Phụ lục III:

DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA 
ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP, TỔNG HỢP VÀ CÔNG BỐ MỘT SỐ PHÂN TỔ

	TT
	Mã số
	Tên chỉ tiêu
	Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện

	1
	0104
	Tỷ suất sinh thô
	Tổng cục Thống kê

	2
	0106
	Tỷ suất chết thô
	Tổng cục Thống kê

	3
	0108
	Tỷ suất nhập cư, xuất cư, tỷ suất di cư thuần
	Tổng cục Thống kê

	4
	0110
	Tỷ lệ người khuyết tật
	Tổng cục Thống kê

	5
	0111
	Số cuộc kết hôn và tuổi kết hôn trung bình lần đầu
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Tư pháp.

	6
	0112
	Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Y tế.

	7
	0113
	Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử
	- Chủ trì: Bộ Tư pháp;
- Phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Y tế.

	8
	0203
	Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo
	Tổng cục Thống kê

	9
	0204
	Tỷ lệ thất nghiệp
	Tổng cục Thống kê

	10
	0205
	Tỷ lệ thiếu việc làm
	Tổng cục Thống kê

	11
	0206
	Năng suất lao động xã hội
	Tổng cục Thống kê

	12
	0207
	Thu nhập bình quân một lao động đang làm việc
	Tổng cục Thống kê

	13
	0208
	Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng
	Ban Tổ chức Trung ương Đảng

	14
	0210
	Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân
	Bộ Nội vụ

	15
	0401
	Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Tài chính.

	16
	0402
	Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội so với tổng sản phẩm trong nước
	Tổng cục Thống kê

	17
	0403
	Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR)
	Tổng cục Thống kê

	18
	0404
	Năng lực mới tăng của nền kinh tế
	Tổng cục Thống kê

	19
	0406
	Số lượng nhà ở, tổng diện tích nhà ở hiện có và sử dụng
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Xây dựng.

	20
	0510
	Thu nhập quốc gia khả dụng (NDI)
	Tổng cục Thống kê

	21
	0511
	Tỷ lệ tiết kiệm so với tổng sản phẩm trong nước
	Tổng cục Thống kê

	22
	0512
	Tỷ lệ tiết kiệm so với tích lũy tài sản
	Tổng cục Thống kê

	23
	0514
	Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)
	Tổng cục Thống kê

	24
	0515
	Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố vốn, lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp vào tốc độ tăng trưởng chung
	Tổng cục Thống kê

	25
	0601
	Thu và cơ cấu thu ngân sách nhà nước
	Bộ Tài chính

	26
	0604
	Chi và cơ cấu chi ngân sách nhà nước
	Bộ Tài chính

	27
	0606
	Bội chi ngân sách nhà nước
	Bộ Tài chính

	28
	0708
	Tỷ lệ cán cân vãng lai so với tổng sản phẩm trong nước
	Tổng cục Thống kê

	29
	0709
	Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài
	- Chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Phối hợp: Bộ Tài chính.

	30
	0903
	Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị sản phẩm công nghệ cao
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính.

	31
	0904
	Tỷ trọng công nghiệp chế biến trong tổng sản phẩm trong nước
	Tổng cục Thống kê

	32
	0905
	Giá trị tăng thêm bình quân đầu người của công nghiệp chế biến theo sức mua tương đương
	Tổng cục Thống kê

	33
	1001
	Doanh thu bán lẻ hàng hoá
	Tổng cục Thống kê

	34
	1002
	Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống
	Tổng cục Thống kê

	35
	1003
	Doanh thu dịch vụ khác
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ, ngành có quản lý dịch vụ.

	36
	1004
	Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại
	Bộ Công thương

	37
	1005
	Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá
	- Chủ trì: Bộ Tài chính;

- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	38
	1006
	Mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu
	- Chủ trì: Bộ Tài chính;

- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	39
	1008
	Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ, ngành có quản lý dịch vụ.

	40
	1009
	Xuất siêu, nhập siêu dịch vụ
	Tổng cục Thống kê

	41
	1010
	Tỷ trọng giá trị hàng xuất khẩu đã qua chế biến trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá
	Tổng cục Thống kê

	42
	1012
	Tỷ trọng giá trị xuất khẩu khoáng sản trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá
	Tổng cục Thống kê

	43
	1107
	Chỉ số giá bất động sản
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Xây dựng.

	44
	1108
	Chỉ số giá tiền lương
	Tổng cục Thống kê

	45
	1201
	Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
	Tổng cục Thống kê

	46
	1204
	Khối lượng hàng hóa thông qua cảng
	Bộ Giao thông vận tải

	47
	1205
	Số lượng, năng lực bốc xếp hiện có và mới tăng của cảng thủy nội địa
	Bộ Giao thông vận tải

	48
	1206
	Số lượng, năng lực vận chuyển hiện có và mới tăng của cảng hàng không
	Bộ Giao thông vận tải

	49
	1303
	Doanh thu viễn thông
	- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	50
	1305
	Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động
	- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	51
	1306
	Tỷ lệ người sử dụng Internet
	- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	52
	1308
	Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet
	- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	53
	1404
	Số sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	54
	1503
	Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông
	- Chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	55
	1601
	Số bác sĩ, số giường bệnh trên mười nghìn dân
	Bộ Y tế

	56
	1602
	Tỷ số tử vong mẹ trên một trăm nghìn trẻ đẻ sống
	Tổng cục Thống kê

	57
	1607
	Số ca hiện nhiễm HIV được phát hiện trên một trăm 
nghìn dân
	Bộ Y tế

	58
	1608
	Số ca tử vong do HIV/AIDS được báo cáo hàng năm trên một trăm nghìn dân
	Bộ Y tế

	59
	1701
	Số di sản văn hóa cấp quốc gia
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	60
	1702
	Số huy chương trong các kỳ thi đấu quốc tế
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	61
	1704
	Số lượt người nước ngoài đến Việt Nam
	- Chủ trì: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;
- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	62
	1705
	Số lượt người Việt Nam ra nước ngoài
	- Chủ trì: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;
- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

	63
	1706
	Số lượt khách du lịch nội địa
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	64
	1905
	Số vụ, số người phạm tội đã bị kết án
	Tòa án nhân dân tối cao

	65
	2002
	Diện tích rừng được bảo vệ
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	66
	2004
	Số vụ thiên tai và mức độ 
thiệt hại
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	67
	2007
	Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý
	- Chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Phối hợp: Bộ Công thương; Bộ Y tế.


Phụ lục IV:

DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA 
CHƯA ĐƯỢC THU THẬP, TỔNG HỢP

	TT
	Mã số
	Tên chỉ tiêu
	Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện

	1
	0302
	Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính
	Bộ Nội vụ

	2
	0305
	Giá trị tăng thêm trên 01 đồng giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp
	Tổng cục Thống kê

	3
	0504
	Tổng sản phẩm trong nước xanh (GDP xanh)
	Tổng cục Thống kê

	4
	0513
	Mức tiêu hao và tăng/giảm mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với tổng sản phẩm trong nước
	Tổng cục Thống kê

	5
	1311
	Doanh thu công nghệ 
thông tin
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông.

	6
	1405
	Chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	7
	1406
	Tỷ lệ chi đổi mới công nghệ so với tổng vốn cố định của doanh nghiệp
	Tổng cục Thống kê

	8
	1703
	Doanh thu dịch vụ du lịch 
lữ hành
	Tổng cục Thống kê

	9
	1906
	Tỷ lệ dân số từ mười lăm tuổi trở lên bị bạo lực
	- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Phụ lục V:

DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA ĐƯỢC ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI

	TT
	Mã số - Tên chỉ tiêu
	Đề xuất sửa đổi
	Lý do

	1
	0111 - Số cuộc kết hôn và tuổi kết hôn trung bình lần đầu
	Bỏ phân tổ "thành thị/nông thôn" 
	Đơn vị báo cáo không phân loại được

	2
	0203 - Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo
	Sửa tên chỉ tiêu như sau: “Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ từ 3 tháng trở lên”
	Khái niệm “qua đào tạo” còn nhiều tranh cãi. Thực tế hiện nay, chỉ tiêu này đang được thay thế bằng chỉ tiêu “Lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ từ 3 tháng trở lên”

	3
	0601 - Thu và cơ cấu thu ngân sách nhà nước
	Sửa tên chỉ tiêu như sau: “Thu ngân sách nhà nước và cơ cấu thu”
	

	
	
	Bỏ phân tổ "Sắc thuế" đối với kỳ báo cáo tháng, quý
	Các báo cáo trình Chính phủ tháng, quý không có số liệu thu phân theo sắc thuế

	
	
	Bỏ phân tổ “Ngành kinh tế”
	Từ năm 2011, Bộ Tài chính không thực hiện hạch toán thu ngân sách nhà nước theo ngành kinh tế

	
	
	Sửa phân tổ "Loại hình kinh tế" thành "Lĩnh vực thu" (gồm các lĩnh vực thu chính: Thu nội địa, thu từ dầu thô, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu, thu viện trợ và chi tết các khoản thu

Kỳ báo cáo: Tháng, quý, năm
	

	
	
	Bỏ phân tổ “Bộ, ngành”
	Các bộ không được phân cấp thu ngân sách

	
	
	Bỏ phân tổ "Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương"
	Thực hiện Luật ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 343/2017/NQ-QH14, từ năm 2017, Quốc hội không phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước của các tỉnh/thành phố

	4
	0604 - Chi và cơ cấu chi ngân sách nhà nước
	Sửa tên chỉ tiêu như sau: “Chi ngân sách nhà nước và cơ cấu chi”
	

	
	
	Bỏ phân tổ "Mục lục ngân sách"
	Đây là hệ thống thông tin phục vụ công tác hạch toán, kế toán của các đơn vị sử dụng ngân sách, các cấp ngân sách. Bộ Tài chính lập báo cáo quyết toán hàng năm trình Chính phủ trình Quốc hội theo các chỉ tiêu tổng hợp, không chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước

	
	
	Bỏ phân tổ “Ngành kinh tế”
	Không cung cấp được số liệu chi tiết ngân sách theo ngành kinh tế

	
	
	Sửa phân tổ "Chức năng" thành "Lĩnh vực chi" (gồm các khoản chi chủ yếu: Chi đầu tư phát triển, chi trả nợ lãi, chi thường xuyên, chi viện trợ)

Kỳ báo cáo: Tháng, quý, năm
	

	
	
	Phân tổ "Bộ/ngành": Bỏ kỳ công bố "quý", giữ lại kỳ công bố "năm"
	Báo cáo trình Chính phủ hàng quý không có số liệu chi phân theo bộ/ngành

	
	
	+ Bỏ phân tổ "Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương"
	Không cung cấp được số liệu chi ngân sách theo tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

	5
	0606 - Bội chi ngân sách nhà nước
	Phân tổ theo bội chi ngân sách Trung ương và bội chi ngân sách địa phương.

Kỳ báo cáo: Năm
	Hệ thống chỉ tiêu báo cáo và công khai ngân sách nhà nước không chi tiết theo nguồn bù đắp bội chi. Với phân tổ "Nguồn bù đắp", Tổng cục Thống kê có thể lấy thông tin về nguồn bù đắp bội chi từ các Nghị quyết Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

	6
	0703 - Số dư huy động vốn của các tổ chức tín dụng


	Bỏ phân tổ "Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương"
	Số liệu thống kê huy động vốn phân tổ theo tỉnh/thành phố được tổng hợp dựa trên số liệu báo cáo của các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn (bao gồm các đối tượng là khách hàng trong và ngoài địa bàn tỉnh/thành phố). Vì vậy, số liệu huy động vốn phân theo tỉnh/thành phố không phản ánh chính xác việc huy động vốn đối với các đối tượng là khách hàng trên địa bàn

	7
	0704 - Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng
	Bỏ phân tổ "Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương"
	Số liệu thống kê dư nợ tín dụng phân tổ theo tỉnh/thành phố được tổng hợp dựa trên số liệu báo cáo của các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn (bao gồm các đối tượng là khách hàng trong và ngoài địa bàn tỉnh/thành phố). Vì vậy, số liệu dư nợ tín dụng phân theo tỉnh/thành phố không phản ánh chính xác việc huy động vốn đối với các đối tượng là khách hàng trên địa bàn

	8
	0710 - Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD)
	Sửa tên chỉ tiêu như sau: "Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với đồng Đô la Mỹ"
	Tên chỉ tiêu hiện tại không phù hợp với chỉ tiêu tỷ giá mà Ngân hàng Nhà nước đang sử dụng để điều hành chính sách tiền tệ hiện nay



	9
	0909 - Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp
	Bổ sung các phân tổ: Loại hình kinh tế, ngành kinh tế
	Hiện nay, Bộ Công Thương đã thu thập, tổng hợp được đầy đủ hai phân tổ này

	10
	1004 - Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại
	Bổ sung thu thập chỉ tiêu trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia
	Đây là chỉ tiêu đánh giá cơ sở hạ tầng thương mại trong cả nước. Hiện nay, việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê quốc gia đối với Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương rất khó khả thi vì doanh nghiệp, cơ sở kinh tế quản lý các lĩnh vực này không có trách nhiệm phải báo cáo cho cơ quan quản lý ngành, nhất là đối với các chỉ tiêu không có trong quy hoạch. Chỉ có điều tra mới đáp ứng được tính đầy đủ số liệu thống kê chỉ tiêu này bởi vì điều tra thống kê là kênh cung cấp thông tin thống kê cơ bản và đầy đủ nhất từ trước tới nay

	11
	1005 - Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá
	Sửa phân tổ: Loại hình kinh tế; Khu vực kinh tế trong nước và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
	

	
	
	Bỏ phân tổ "Ngành kinh tế"
	Tổng cục Thống kê chưa có hướng dẫn và Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) không có bảng tương quan giữa Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

	
	
	Xem xét bỏ phân tổ "Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương"

Bộ Tài chính đề xuất thay thế báo cáo thống kê xuất nhập khẩu theo tỉnh/thành phố bằng báo cáo thống kê thống kê xuất nhập khẩu theo nhóm cửa khẩu, cửa khẩu chính theo biểu mẫu số 0837.Q.TCHQ và 0838.Q.TCHQ quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BTC quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính
	- Việc thống kê giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của các tỉnh/thành phố hiện nay theo quy định là lấy hai ký tự đầu của mã doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế với các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh/thành phố đó. Thực hiện thống kê theo nguyên tắc này để tránh tính trùng, tính thiếu hoặc tính thừa số liệu theo phân tổ tất cả 63 tỉnh/thành phố. Tuy nhiên, việc thống kê theo mã doanh nghiệp này không phản ánh được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố (bao gồm cả các doanh nghiệp đăng ký ở tỉnh/thành phố khác). Qua đó không xác định được năng lực xuất nhập khẩu thực của từng địa phương.

- Qua nghiên cứu hoạt động thống kê của các nước cũng không có thống kê xuất nhập khẩu theo đơn vị hành chính tỉnh/thành phố.

	
	
	Đối với giá trị nhập khẩu hàng hoá: Sửa phân tổ “nước/vùng lãnh thổ cuối cùng hàng đến” thành “nước/vùng lãnh thổ hàng xuất xứ”
	

	12
	1006 - Mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu
	Đối với mặt hàng nhập khẩu: Sửa phân tổ “nước/vùng lãnh thổ cuối cùng hàng đến” thành “nước/vùng lãnh thổ hàng xuất xứ”
	

	13
	1011 - Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa
	Bỏ phân tổ “nhóm hàng hoá”
	

	14
	1012 - Tỷ trọng giá trị xuất khẩu khoáng sản trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá
	Bỏ phân tổ theo nhóm khoáng sản
	

	16
	1106 - Chỉ số giá xây dựng
	Đề nghị Tổng cục Thống kê nghiên cứu về thời điểm cung cấp số liệu cho từng quý tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập số liệu tính toán chỉ tiêu. Bên cạnh đó có chính sách hỗ trợ trao đổi thông tin về giá cả thị trường xây dựng đến tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước
	Số liệu để tính toán cho kỳ quý được thu thập tháng cuối cùng của quý trước và 2 tháng đầu của quý báo cáo. Việc điều tra, thu thập số liệu 2 tháng đầu của quý báo cáo để tính chỉ số giá cho cả quý thường chưa đầy đủ. Vì vậy, kết quả tính toán khó phản ánh chính xác diễn biến của giá cả thị trường xây dựng trong quý

	16
	1107 - Chỉ số giá bất động sản
	Sửa phương pháp tính và phân tổ cho phù hợp với quốc tế
	

	
	
	Bổ sung nguồn dữ liệu lớn (bigdata)
	

	17
	1108 - Chỉ số giá tiền lương
	Sửa giải thích chỉ tiêu và phương pháp tính
	

	
	
	Bổ sung phân tổ chủ yếu cho phù hợp với quốc tế
	

	
	
	Sửa cơ quan chủ trì là Tổng cục Thống kê và cơ quan phối hợp là Bộ Tài chính
	

	18
	1205 - Số lượng, năng lực bốc xếp hiện có và mới tăng của cảng thủy nội địa
	Sửa tên chỉ tiêu như sau: "Số lượng, năng lực khai thác hiện có và mới tăng của cảng hàng không
	

	19
	1301 - Doanh thu bưu chính, chuyển phát
	Sửa tên chỉ tiêu như sau: “Doanh thu bưu chính” 
	Phù hợp với tên gọi của chỉ tiêu tương ứng quy định tại Luật Bưu chính năm 2010



	
	
	Sửa khái niệm, phương pháp tính như sau: Doanh thu dịch vụ bưu chính là tổng số tiền đã và sẽ thu về do việc cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát trong nước và quốc tế cho khách hàng của các đơn vị trong một thời kỳ nhất định
	Đồng bộ với tên gọi của chỉ tiêu thống kê

	
	
	Sửa kỳ công bố: "6 tháng/năm” thành "quý/năm" 
	Đồng bộ với công tác quản lý, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

	20
	1302 - Sản lượng bưu chính, chuyển phát
	Sửa tên chỉ tiêu như sau: “Sản lượng bưu chính”
	Phù hợp với tên gọi của chỉ tiêu tương ứng quy định tại Luật Bưu chính năm 2010

	
	
	Sửa khái niệm, phương pháp tính như sau: “Sản lượng bưu chính gồm sản lượng dịch vụ thư và dịch vụ kiện, gói hàng hóa do các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính thực hiện trong một thời kỳ nhất định”
	Đồng bộ với tên gọi của chỉ tiêu thống kê

	
	
	Sửa kỳ công bố: "6 tháng/năm" thành "quý/năm" 
	Đồng bộ với công tác quản lý, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

	21
	1303 - Doanh thu viễn thông
	Sửa khái niệm, phương pháp tính như sau: "Doanh thu viễn thông bao gồm doanh thu hàng hóa viễn thông chuyên dùng và doanh thu dịch vụ viễn thông" 
	Phù hợp với Nghị định số 25/2011/NĐ-CP (Điều 29) quy định về doanh thu viễn thông. Hiện nay, theo Nghị định số 97/2016/NĐ-CP, doanh thu viễn thông chỉ bao gồm doanh thu dịch vụ viễn thông (không bao gồm doanh thu hàng hóa viễn thông chuyên dùng), dẫn đến khác biệt với số liệu do Tổng cục Thống kê thu thập

	22
	1304 - Số lượng thuê bao điện thoại
	Sửa khái niệm, phương pháp tính như sau: “Số lượng thuê bao điện thoại là số thuê bao điện thoại cố định đang hòa mạng và số lượng thuê bao điện thoại di động phát sinh lưu lượng thoại, tin nhắn, dữ liệu đang hoạt động hai chiều và thuê bao bị khóa một chiều tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo”
	Chỉ tiêu này thu thập bằng báo cáo hành chính do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. Thời điểm cuối kỳ báo cáo là thời điểm 24h00 ngày cuối cùng của tháng báo cáo.

	
	
	Bỏ kỳ công bố theo “quý”
	Phù hợp với mục tiêu phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

	23
	1305 - Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động
	Bổ sung phân tổ:

- Giới tính

- Loại điện thoại: Thông minh/thường
	

	
	
	Bổ sung nguồn số liệu "Chia sẻ dữ liệu" 
	Tăng thêm nguồn xác định, xác thực dữ liệu thống kê

	
	
	Sửa cơ quan thực hiện như sau:

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thống kê

- Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông
	Thay đổi để phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc thu thập, tổng hợp và báo cáo chỉ tiêu thống kê quốc gia

	24
	1306 - Tỷ lệ người sử dụng Internet
	Bổ sung nội dung giải thích về người sử dụng Internet
	Đồng bộ với hướng dẫn của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU)

	
	
	Bổ sung phân tổ theo giới tính
	

	
	
	Bổ sung nguồn số liệu “chia sẻ dữ liệu”
	Tăng thêm nguồn xác định, xác thực dữ liệu thống kê

	
	
	Sửa cơ quan thực hiện như sau:

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thống kê

- Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông
	Thay đổi để phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc thu thập, tổng hợp và báo cáo chỉ tiêu thống kê quốc gia

	25
	1307 - Số lượng thuê bao truy nhập Internet
	Sửa tên chỉ tiêu như sau: “Số lượng thuê bao truy nhập Internet băng rộng”
	Tên chỉ tiêu cần đồng bộ với quốc tế để thuận lợi cho việc thu thập số liệu cung cấp cho ITU và cũng để đảm bảo công bằng trong đánh giá, xếp hạng Việt Nam về Bộ chỉ số Phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu (IDI) và một số chỉ số liên quan khác 

	
	
	Sửa khái niệm. phương pháp tính như sau: “Số lượng thuê bao truy nhập Internet băng rộng gồm số thuê bao truy nhập Internet băng rộng cố định và số thuê bao truy nhập Internet băng rộng di động”
	Đồng bộ và phù hợp với tên gọi của chỉ tiêu

	
	
	Sửa kỳ công bố:

- Tháng, năm: Đối với phân tổ “phương thức kết nối”

+ Năm: Đối với phân tổ “Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương”
	Phù hợp với mục tiêu phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

	26
	1308 - Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet
	Bổ sung khái niệm hộ gia đình có kết nối Internet: “Là hộ gia đình có truy nhập Internet để đọc tin tức, tìm kiếm thông tin, tham gia mạng xã hội, mua sắm trực tuyến, sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến,... thông qua máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng, tivi kỹ thuật số,…. có thể truy nhập thông qua mạng băng rộng di động hoặc cố định
	Chỉ tiêu này thuộc bộ chỉ số IDI của ITU, do đó khái niệm, phương pháp tính cần phù hợp với hướng dẫn của ITU, đồng thời sát với thực tế

	
	
	Bổ sung nguồn số liệu: "chia sẻ dữ liệu"
	Tăng thêm nguồn xác định, xác thực dữ liệu thống kê

	
	
	Sửa cơ quan thực hiện như sau:

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thống kê

- Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông
	Thay đổi để phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc thu thập, tổng hợp và báo cáo chỉ tiêu thống kê quốc gia



	27
	1310 - Dung lượng kết nối Internet quốc tế bình quân một trăm dân
	Sửa tên gọi như sau: “Dung lượng băng thông quốc tế”
	Đây là chỉ tiêu thuộc bộ chỉ số IDI của ITU. Tên chỉ tiêu cần đồng bộ với tên gọi quốc tế để thuận lợi trong việc thu thập số liệu và cung cấp cho ITU. 

	
	
	Sửa khái niệm, phương pháp tính như sau: “Dung lượng băng thông Internet quốc tế là tổng dung lượng các đường truyền kết nối Internet quốc tế của các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ truy nhập Internet tại Việt Nam"
	Thay đổi cho đồng bộ với khái niệm, phương pháp tính trong bộ chỉ số IDI của ITU



	
	
	Sửa đơn vị tính: “Kbps/100 dân” thành "Gbps" 
	Đồng bộ với tên gọi của chỉ tiêu

	
	
	Sửa kỳ công bố "năm" thành “quý"
	Đáp ứng yêu cầu quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

	28
	1311 - Doanh thu công nghệ thông tin
	Sửa tên chỉ tiêu thành “Doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin”
	Phù hợp với Luật Công nghệ thông tin năm 2006

	
	
	Sửa khái niệm doanh thu công nghệ thông tin như sau: Là tổng doanh thu phát sinh từ các doanh nghiệp có mã ngành kinh doanh chính thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin theo Luật Công nghệ thông tin bao gồm: Công nghiệp phần cứng, điện tử, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin.
	Phù hợp với Luật Công nghệ thông tin năm 2006 (Điều 4, Khoản  9)



	
	
	Sửa đơn vị tính: "Triệu đồng" thành "Tỷ đồng"
	Đồng bộ với giá trị của chỉ tiêu doanh thu

	
	
	Bổ sung phân tổ chủ yếu: Theo Nhóm lĩnh vực hoạt động (sản xuất sản phẩm phần cứng, điện tử/sản xuất phần mềm/sản xuất nội dung số/cung cấp dịch vụ CNTT)
	Phù hợp với nội hàm của chỉ tiêu, đảm bảo số liệu thu thập đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông



	
	
	Sửa kỳ công bố “Năm” thành “Quý /Năm” 
	Đồng bộ với công tác quản lý, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

	
	
	Bổ sung nguồn số liệu "chia sẻ dữ liệu"
	Tăng thêm nguồn xác định, xác thực dữ liệu thống kê. Thông tin, số liệu về kết quả hoạt động của doanh nghiệp đều tập trung báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế)

	29
	1404 - Số sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ
	Bỏ nguồn số liệu “Điều tra nghiên cứu khọc và phát triển công nghệ”
	Điều tra nghiên cứu khọc và phát triển công nghệ không thu thập chỉ tiêu này

	30
	1501 - Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên
	Bỏ nguồn số liệu "Điều tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập"
	Các cơ sở giáo dục ngoài công lập đã thực hiện chế độ báo cáo thống kê giáo dục theo Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018

	31
	1502 - Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học
	Bỏ nguồn số liệu "Điều tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập"
	Các cơ sở giáo dục ngoài công lập đã thực hiện chế độ báo cáo thống kê giáo dục theo Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018

	32
	1503 - Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông
	Bỏ nguồn số liệu "Điều tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập"
	Các cơ sở giáo dục ngoài công lập đã thực hiện chế độ báo cáo thống kê giáo dục theo Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018

	
	
	Bổ sung nguồn số liệu "Tổng điều tra dân số và nhà ở; điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ" (điều tra, dự báo dân số trong độ tuổi đi học)
	

	33
	1601 - Số bác sĩ, số giường bệnh trên mười nghìn dân
	Đề nghị lồng ghép nội dung vào các cuộc tổng điều tra của Tổng cục thống kê (thực hiện Điều tra cơ sở và nhân lực y tế ngoài công lập theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg của Chính phủ)
	

	34
	1608 - Số ca tử vong do HIV/AIDS được báo cáo hàng năm trên một trăm nghìn dân
	Đề nghị được phối hợp với Tổng cục Thống kê lồng ghép thu thập tại các cuộc điều tra liên quan do Tổng cục Thống kê chủ trì
	

	35
	1801 - Chỉ số phát triển con người (HDI)
	Bổ sung phân tổ: Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	

	
	
	Bỏ nguồn số liệu: Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam”
	Hiện nay, số liệu để tính toán HDI không liên quan đến cuộc điều tra này

	36
	1905 - Số vụ, số người phạm tội đã bị kết án
	Sửa tên chỉ tiêu như sau: "Số vụ, số người phạm tội đã được xét xử sơ thẩm"
	Hiện nay biểu mẫu thống kê của Tòa án đang thống kê số bị cáo đã xét xử kèm theo phân tổ là giới tính và nhóm tuổi; không tách riêng được phân tổ giới tính và nhóm tuổi của những người không bị kết án

	
	
	Sửa phân tổ “Số bị cáo phân tổ thêm giới tính, nhóm tuổi” thành “Số bị cáo theo chương phân tổ thêm giới tính, nhóm tuổi”
	

	37
	1907 - Số lượt người được trợ giúp pháp lý
	Sửa tên chỉ tiêu thành "Số lượt người đã được trợ giúp pháp lý"
	Để thống nhất với chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp được quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.

	
	
	Sửa tên phân tổ "Đối tượng được trợ giúp pháp lý" thành "Đối tượng đã được trợ giúp pháp lý"
	

	38
	1908 - Kết quả thi hành án dân sự
	- Không thu thập số liệu theo phân tổ "cơ quan thi hành án"

- Đề nghị thay thế các mẫu biểu 005.N/BCB-TP, 006.N/BCB-TP bằng các mẩu biểu mới
	

	39
	2007 - Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý


	Bỏ phân tổ "Trạng thái tồn tại của chất thải nguy hại rắn/lỏng/khí"
	Không khả thi trong triển khai thực hiện. Hiện nay, các địa phương mới chỉ báo cáo số liệu tổng chất thải nguy hại được thu gom, xử lý, không báo cáo theo trạng thái tồn tại của chất lỏng nguy hại rắn/lỏng/khí. Do đó, Tổng cục Môi trường chưa thực hiện tổng hợp số liệu theo phân tổ này


